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TRẮC NGHIỆM SINH 12 BÀI 19 (CÓ ĐÁP ÁN) 

 

Câu 1. Cho các bước sau: 

(1) Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng. 

(2) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 

(3) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến. 

(4) Tạo dòng thuần chủng. 

Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là: 

A. (1) → (3) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (2) → (4) 

D. (2) → (3) → (4) 

Câu 2. Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với? 

A. Thực vật và vi sinh vật 

B. Động vật và vi sinh vật 

C. Động vật bậc thấp 

D. Động vật và thực vật 

Câu 3. Cho các thành tựu sau: 

(1) Tạo cây lưỡng bội thuần chủng về tất cả các gen. 

(2) Tạo giống dâu tằm tam bội. 

(3) Tạo giống mới mang đặc điểm của 2 loài. 

(4) Tạo giống dưa hấu đa bội. 

Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là: 

A. (3) và (4) 

B. (1) và (3) 

C. (1) và (2) 

D. (2) và (4) 

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được giống dâu tằm tam bội (3n) bằng phương 

pháp tạo ra giống dâu tằm tứ bội (4n), sau đó cho lai nó với giống dâu tằm lưỡng bội để 

tạo ra giống dâu tằm tam bội (3n). 

B. Công nghệ tế bào thực vật giúp nhân giống vô tính các loại cây trông quý hiếm hoặc 

tạo ra các cây lai khác loài. 

C. Kĩ thuật nhân bản vô tính có ý nghĩa trong việc nhân bản động vật biến đổi gen. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-duoc-su-dung-pho-bien-doi-voi-a-thuc-vat-va-100008
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau1-tao-cay-luong-boi-thuan-chung-ve-tat-ca-cac-gen2-100009
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau1-tao-cay-luong-boi-thuan-chung-ve-tat-ca-cac-gen2-100009
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau1-tao-cay-luong-boi-thuan-chung-ve-tat-ca-cac-gen2-100009
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau1-tao-cay-luong-boi-thuan-chung-ve-tat-ca-cac-gen2-100009
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau1-tao-cay-luong-boi-thuan-chung-ve-tat-ca-cac-gen2-100009
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau1-tao-cay-luong-boi-thuan-chung-ve-tat-ca-cac-gen2-100009
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phat-bieu-nao-sau-day-la-khong-dung-d-tren-doi-tuong-la-thuc-vat-va-dong-vat-100010
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D. Trên đối tượng là thực vật và động vật, bằng cách xử lí tác nhân gây đột biến như tia 

phóng xạ hoặc hóa chất, các nhà di truyền học Việt Nam đã tạo ra nhiều giống cây trồng 

và vật nuôi có nhiều đặc điểm quý. 

Câu 5. Để tạo ra cơ thể mang bộ NST của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản 

hữu tính, người ta sử dụng phương pháp? 

A. Lai tế bào 

B. Gây đột biến nhân tạo 

C. Nhân bản vô tính 

D. Cấy truyền phôi 

Câu 6. Trong quy trình nhân bản cừu Đôly, bước nào sau đây là đúng? 

A. Lấy trứng của con cừu cho trứng để loại bỏ khối tế bào chất. 

B. Lấy nhân từ trứng của con cừu cho trứng. 

C. Tế bào trứng mang nhân của tế bào tuyến vú đã được cấy vào tử cung của con cừu 

khác để phát triển và sinh nở bình thường. 

D. Cừu con sinh ra có kiểu hình giống kiểu hình của cừu cho trứng. 

Câu 7. Kĩ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới 

ở thực vật? 

A. Nuôi cấy hạt phấn 

B. Nuôi cấy mô tế bào 

C. Cấy truyền phôi 

D. Nhân bản vô tính 

Câu 8. Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tế bào: 

Cột A Cột B 

1. Nuôi cấy hạt phấn a) Tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen 

2. Lấy tế bào sinh dưỡng b) Cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai 

3. Nuôi cấy mô tế bào c) Cần xử lí chất consixin gây lưỡng bội hóa tạo cây lưỡng bội 

4. Cấy truyền phôi d) Kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi 

 

Trong các phương án dưới đây, phương án nào có tổ hợp ghép đôi đúng? 

A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-tao-ra-co-the-mang-bo-nst-cua-2-loai-khac-nhau-ma-khong-qua-sinh-san-huu-100011
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-tao-ra-co-the-mang-bo-nst-cua-2-loai-khac-nhau-ma-khong-qua-sinh-san-huu-100011
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-quy-trinh-nhan-ban-cuu-doly-buoc-nao-sau-day-la-dung-c-te-bao-trung-100012
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ki-thuat-nao-duoi-day-la-ung-dung-cua-cong-nghe-te-bao-trong-tao-giong-moi-o-100013
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ki-thuat-nao-duoi-day-la-ung-dung-cua-cong-nghe-te-bao-trong-tao-giong-moi-o-100013
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-duoi-day-cho-ta-biet-1-so-thong-tin-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-100014
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B. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d 

C. 1-c, 2-a, 3-c, 4-d 

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d 

Câu 9. Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có sử dụng hóa chất con-

sixin? 

A. Nuối cấy mô tế bào và lai tế bào sinh dưỡng 

B. Nuối cấy mô tế bào và nuôi cấy hạt phấn 

C. Nuôi cấy hạt phấn và lai tế bào sinh dưỡng 

D. Nuối cấy mô tế bào 

Câu 10. Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây 

đúng? 

(1) Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương 

pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật 

(2) Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể 

mọc thành các dòng tế bào đơn bội. 

(3) Consixin là hóa chất có hiệu quả rất cao trong việc gây đột biến đa bội. 

(4) Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài. 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

Câu 11. Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Nuôi cấy và lưỡng bội hóa hạt phấn có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác cây mẹ. 

B. Lai 2 tế bào trần cùng loại tạo ra thể song nhị bộ. 

C. Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra quần thể cây trông có kiểu gen đa dạng. 

D. Cây truyền phôi ở động vật chỉ cần sử dụng 1 cá thể cái để nuôi phôi. 

Câu 12. Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các hạt phấn rồi 

cho lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội. Bằng kĩ thuật lai xa kèm đa bội hóa đã tạo 

ra thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào là chung cho cả 2 

phương pháp? 

(1) Đều sử dụng hóa chất consixin để gây đột biến. 

(2) Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng. 

(3) Đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất. 

(4) Đều được ứng dụng để nhân nhanh các giống cây quý hiếm. 

Đáp án đúng là: 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-phuong-phap-nao-co-su-dung-hoa-chat-consixin-100015
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-phuong-phap-nao-co-su-dung-hoa-chat-consixin-100015
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100016
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-noi-ve-cong-nghe-te-bao-phat-bieu-nao-sau-day-dung-a-nuoi-cay-va-luong-100017
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-cong-nghe-te-bao-thuc-vat-nguoi-ta-co-the-nuoi-cay-cac-hat-phan-roi-cho-100018
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A. (1) và (2) 

B. (1) và (3) 

C. (1), (2), (3) và (4) 

D. (1), (2) và (3) 

Câu 13. Cho các phương án sau: 

(1) Nhân bản vô tính. 

(2) Lai tế bào sinh dưỡng. 

(3) Lai giữa các dòng thuần khác nhau tạo ra F1. 

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa các dòng đơn bội. 

(5) Lai xa và đa bội hóa. 

Các phương pháp dùng dể tạo ra thể song nhị bội là: 

A. (1) và (5) 

B. (3) và (5) 

C. (2) và (5) 

D. (4) và (5) 

Câu 14. Từ một cơ thể có kiểu gen AabbDdEE, có thể tạo ra cơ thể có kiểu gen nào 

sau đây bằng phương pháp nuôi cất hạt phấn và lưỡng bội hóa? 

A. AabbDdEE 

B. AabbDdEE 

C. aabbddEE 

D. aaBBddEE 

Câu 15. Có nhiều giống mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo. 

Để tạo ra được giống mới, ngoài việc gây đột biến lên vật nuôi và cây trồng thì 

không thể thiếu công đoạn nào sau đây 

A. Lai giữa các cá thể mang biến dị đột biến với nhau. 

B. Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen mong muốn. 

C. Chọn lọc các biến dị phù hợp với mục tiêu đã đề ra. 

D. Cho sinh sản để nhân lên thành giống mới. 

Câu 16. Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, người ta có thể tạo ra giống cây 

trồng mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau nhờ phương pháp 

A. Chọn dòng tế bào soma có biến dị 

B. Nuôi cấy hạt phấn 

C. Dung hợp tế bào trần 

D. Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-phuong-an-sau1-nhan-ban-vo-tinh2-lai-te-bao-sinh-duong3-lai-100019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-mot-co-the-co-kieu-gen-aabbddee-co-the-tao-ra-co-the-co-kieu-gen-nao-sau-day-100020
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-mot-co-the-co-kieu-gen-aabbddee-co-the-tao-ra-co-the-co-kieu-gen-nao-sau-day-100020
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-nhieu-giong-moi-duoc-tao-ra-bang-phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-de-tao-ra-100021
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-nhieu-giong-moi-duoc-tao-ra-bang-phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-de-tao-ra-100021
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-nhieu-giong-moi-duoc-tao-ra-bang-phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-de-tao-ra-100021
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-nguoi-ta-co-the-tao-ra-giong-cay-trong-100022
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tao-giong-bang-cong-nghe-te-bao-nguoi-ta-co-the-tao-ra-giong-cay-trong-100022
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Câu 17. Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường đạt hiệu quả cao nhất đối với 

đối tượng là 

A. Thực vật 

B. Vi sinh vật 

C. Động vật 

D. Thực vật bậc thấp 

Câu 18. Cây pomato -cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương 

pháp nào? 

A. Cấy truyền phôi. 

B. Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. 

C. Dung hợp tế bào trần. 

D. Nuôi cấy hạt phấn. 

Câu 19. Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước 

cơ bản có trình tự là 

A. Chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn, xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, tạo 

dòng thuần chủng. 

B. Xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, tạo dòng thuần chủng, chọn lọc các cá thể đột biến 

có kiểu hình mong muốn. 

C. Tạo dòng thuần chủng, xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến 

có kiểu hình mong muốn. 

D. Xử lí mẫu bằng tác nhân đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong 

muốn, tạo dòng thuần chủng. 

Câu 20. Quy trình các nhà khoa học sử dụng hoá chất cônsixin để tạo ra giống dâu 

tằm tam bội (3n) có trình tự các bước là? 

A. Xử lí cônsixin, tạo ra giống cây dâu tằm tứ bội (4n); lai dạng tứ bội với dạng lưỡng bội 

(2n) để tạo ra dạng tam bội. 

B. Xử lí cônsixin, tạo ra giao tử lưỡng bội (2n); cho giao tử lưỡng bội thụ tinh với giao tử 

bình thường (n) để tạo ra dạng tam bội. 

C. Xử lí cônsixin, tạo ra giống cây dâu tằm lục bội (6n); dùng giao tử của cơ thể lục bội 

cho phát triển thành dạng tam bội. 

D. Xử lí cônsixin, với cây lưỡng bội; chọn lọc ra cây có kiểu hình tam bội mong muốn; 

nhân lên thanh dòng thuần chủng. 

Câu 21. Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường ít được áp dụng ở? 

A. Động vật bậc cao. 

B. Vi sinh vật. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-thuong-dat-hieu-qua-cao-nhat-doi-voi-doi-tuong-100023
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-thuong-dat-hieu-qua-cao-nhat-doi-voi-doi-tuong-100023
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cay-pomato-cay-lai-giua-khoai-tay-va-ca-chua-duoc-tao-ra-bang-phuong-phap-nao-100024
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cay-pomato-cay-lai-giua-khoai-tay-va-ca-chua-duoc-tao-ra-bang-phuong-phap-nao-100024
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quy-trinh-tao-giong-moi-bang-phuong-phap-gay-dot-bien-bao-gom-cac-buoc-co-ban-co-100025
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quy-trinh-tao-giong-moi-bang-phuong-phap-gay-dot-bien-bao-gom-cac-buoc-co-ban-co-100025
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quy-trinh-cac-nha-khoa-hoc-su-dung-hoa-chat-consixin-de-tao-ra-giong-dau-tam-tam-100026
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quy-trinh-cac-nha-khoa-hoc-su-dung-hoa-chat-consixin-de-tao-ra-giong-dau-tam-tam-100026
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-thuong-it-duoc-ap-dung-o-a-dong-vat-bac-cao-100027
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C. Nấm. 

D. Thực vật. 

Câu 22. Điểm đặc biệt trong tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn là? 

A. Có thể tạo ra cây trưởng thành nhưng chỉ có bộ nhiễm sắc thể đơn bội. 

B. Cây lưỡng bội tạo ra có kiểu gen dị hợp tử về tất cả các gen. 

C. Có thể tạo ra cây trưởng thành nhưng chỉ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 

D. Cây lưỡng bội tạo ra có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen. 

Câu 23. Một nhà nghiên cứu tiến hành thụ phấn giữa hạt phấn của một loài thực vật 

A (2n =14) với noãn của một loài thực vật B (2n =14) nhưng không thu được hợp tử. 

Nhưng trong một thí nghiệm tiến hành ghép một cành ghép của loài A lên gốc của 

loài B thì nhà nghiên cứu bất ngờ phát hiện thấy tại vùng tiếp giáp giữa cành ghép 

và gốc ghép phát sinh ra một chồi mới có kích thước lớn bất thường. Chồi này sau 

đó được cho ra rễ và đem trồng thì phát triển thành một cây C. Khi làm tiêu bản và 

quan sát tế bào sinh dưỡng của cây C thấy có 14 cặp nhiễm sắc thể tương đồng có 

hình thái khác nhau. Từ các thí nghiệm trên, một số nhận xét được rút ra như sau: 

I. Thí nghiệm của nhà nghiên cứu trên không thành công là do cơ chế cách li sau 

hợp tử. 

II. Cây C là có thể hình thành nên một loài mới. 

III. Cây C mang các đặc tính của hai loài A và B. 

IV. Cây C không thể được nhân giống bằng phương pháp lai hữu tính. 

Số nhận xét chính xác là: 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 24. Điểm ưu việt của nuôi cấy tế bào thực vật là 

A. Từ một cơ thể ban đầu có thể tạo ra nhiều cơ thể có kiểu gen khác nhau. 

B. Từ một quần thể ban đầu có thể tạo ra cá thể có tất cả các gen trong quần thể. 

C. Từ một cơ thể ban đầu có thể tạo nên một quần thể đồng nhất về kiểu gen. 

D. Từ một cơ thể ban đầu có thể tạo nên một quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình. 

Câu 25. Phương pháp tạo giống cây trồng đồng hợp về tất cả các gen là 

A. Gây đột biến kết hợp với chọn lọc. 

B. Lai các dòng thuần chủng với nhau. 

C. Nuôi cấy hạt phấn thành cây đơn bội, sau đó dùng cônsixin để lưỡng bội hoá tạo thể 

lưỡng bội. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-dac-biet-trong-tao-giong-bang-phuong-phap-nuoi-cay-hat-phan-la-d-cay-100028
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nha-nghien-cuu-tien-hanh-thu-phan-giua-hat-phan-cua-mot-loai-thuc-vat-a-2n-100029
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-uu-viet-cua-nuoi-cay-te-bao-thuc-vat-la-c-tu-mot-co-the-ban-dau-co-the-tao-100030
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-tao-giong-cay-trong-dong-hop-ve-tat-ca-cac-gen-la-c-nuoi-cay-hat-100031
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D. Lai tế bào sinh dưỡng. 

Câu 26. Lai tế bào sinh dưỡng hay dung hợp tế bào trần có ưu điểm là có thể tạo ra 

A. Hai loài mới từ một loài ban đầu mà bằng các con đường hình thành loài mới trong tự 

nhiên không thực hiện được. 

B. Giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không 

thực hiện được. 

C. Loài mới mang đặc điểm của một loài tổ tiên ban đầu và có thêm các đặc điểm mới 

phát sinh trong khi lai. 

D. Hai loài mới từ hai loài ban đầu mà bằng các con đường hình thành loài mới trong tự 

nhiên không thực hiện được. 

Câu 27. Khi tiến hành lai tế bào thực vật bước đầu tiên được các nhà khoa học thực 

hiện là 

A. Cho các tế bào đem lai của hai loài đặc biệt để chúng dung hợp với nhau. 

B. Từ tế bào ban đầu đưa vào môi trường nuôi cấy đặc biệt để tạo thành cây lai. 

C. Từ tế bào ban đầu nhân lên trong môi trường đặc biệt tạo thành cơ thể lai. 

D. Tiến hành loại bỏ thành tế bào của các tế bào thuộc hai loài đem lai. 

Câu 28. Chất cônxixin thường được dùng để gây đột biến đa bội ở thực vật, vì sao? 

A. Do cônxixin có khả năng kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển 

B. Do cônxixin có khả năng tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào 

C. Do cônxixin có khả năng tăng cường quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ 

D. Do cônxixin có khả năng cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể 

không phân li 

Câu 29. Từ một cây hoa quý hiếm, bằng cách áp dụng kĩ thuật nào sau đây có thể 

nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu? 

A. Nuôi cấy hạt phấn. 

B. Nuôi cấy mô. 

C. Nuôi cấy noãn chưa được thụ tinh. 

D. Lai hữu tính. 

Câu 30. Xét 2 cá thể thuộc 2 loài thực vật lưỡng tính khác nhau: Cá thể thứ nhất có 

kiểu gen là AabbDd, cá thể thứ 2 có kiểu gen HhMmEe. Cho các phát biểu sau đây, 

số phát biểu không đúng là 

(1). Bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của từng cá thể sẽ thu được tối đa 

là 12 dòng thuần chủng về tất cả các cặp gen 

(2). Bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào sinh dưỡng riêng rẽ của từng cá thể sẽ 

không thể thu được dòng thuần chủng 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/lai-te-bao-sinh-duong-hay-dung-hop-te-bao-tran-co-uu-diem-la-co-the-tao-ra-b-100032
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tien-hanh-lai-te-bao-thuc-vat-buoc-dau-tien-duoc-cac-nha-khoa-hoc-thuc-hien-100033
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khi-tien-hanh-lai-te-bao-thuc-vat-buoc-dau-tien-duoc-cac-nha-khoa-hoc-thuc-hien-100033
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chat-conxixin-thuong-duoc-dung-de-gay-dot-bien-da-boi-o-thuc-vat-vi-sao-d-do-100034
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-mot-cay-hoa-quy-hiem-bang-cach-ap-dung-ki-thuat-nao-sau-day-co-the-nhanh-100035
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-mot-cay-hoa-quy-hiem-bang-cach-ap-dung-ki-thuat-nao-sau-day-co-the-nhanh-100035
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
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(3). Bằng phương pháp dung hợp tế bào trần chỉ có thể thu được một kiểu gen tứ 

bội duy nhất là AabbDdMmEe. 

(4). Bằng phương pháp lai xa kết hợp với gây đa bội hóa con lai sẽ thu được 32 dòng 

thuần chủng về tất cả các cặp gen 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 31. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen 

giống nhau từ một phôi ban đầu? 

A. Nhân bản vô tính. 

B. Cấy truyền phôi. 

C. Gây đột biến nhân tạo. 

D. Lai tế bào sinh dưỡng. 

Câu 32. Cho các thành tựu: 

(1). Nhân nhanh các giống cây quý hiếm đồng nhất về kiểu gen. 

(2). Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội 

bình thường. 

(3). Tạo ra nhiều cá thể từ một phôi ban đầu. 

(4). Tạo ra giống Táo "má hồng " từ Táo Gia Lộc. 

Những thành tựu đạt được do ứng dụng công nghệ tế bào là 

A. (1), (3). 

B. (1), (4). 

C. (3), (4). 

D. (1), (2). 

Câu 33. Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn 

giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến nào? 

A. Dị bội 

B. Mất đoạn 

C. Chuyển đoạn. 

D. Đa bội 

Câu 34. Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào? 

A. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng họp tử về tất cả các gen 

B. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xet-2-ca-the-thuoc-2-loai-thuc-vat-luong-tinh-khac-nhau-ca-the-thu-nhat-co-kieu-100036
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-nao-sau-day-co-the-tao-ra-duoc-nhieu-con-vat-co-kieu-gen-giong-nhau-100037
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-nao-sau-day-co-the-tao-ra-duoc-nhieu-con-vat-co-kieu-gen-giong-nhau-100037
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu1-nhan-nhanh-cac-giong-cay-quy-hiem-dong-nhat-ve-kieu-100038
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-chon-tao-cac-giong-cay-trong-lay-than-la-re-co-nang-suat-cao-trong-chon-100039
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-chon-tao-cac-giong-cay-trong-lay-than-la-re-co-nang-suat-cao-trong-chon-100039
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thanh-tuu-nao-sau-day-la-ung-dung-cua-cong-nghe-te-bao-a-tao-ra-giong-cay-100040
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C. Tạo ra giống lúa "gạo vàng" có khá năng tồng hợp - carôten (tiền chất tạo vitamin A) 

trong hạt. 

D. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao. 

Câu 35. Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào được dựa trên? 

A. Quá trình phiên mã và dịch mã ở tế bào con giống với tế bào mẹ. 

B. Sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân. 

C. Sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong giảm phân. 

Câu 36. Cho các ví dụ sau đây: 

(1) Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ, kết hợp với chọn lọc. 

(2) Cho hai cá thể không thuần chủng của hai loài lai với nhau được F1, tứ bội hóa 

F1 thành thể dị đa bội. 

(3) Cho hai cá thể thuần chủng tương phản của cùng một loài lai với nhau được F1, 

tứ bội hóa F1 thành thể tứ bội. 

(4) Dùng Conxisin tác động lên giảm phân I của cơ thể dị hợp tạo giao tử lưỡng bội, 

lai hai giao tử lưỡng bội thụ tinh thành hợp tử tứ bội. 

Có bao nhiêu phương pháp trong số các phương pháp trên tạo ra được dòng thuần 

chủng? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 37. Trong lai tế bào sinh dưỡng (xôma), người ta đã tiến hành như thế nào? 

A. Nuôi cấy hai dòng tế bào sinh dưỡng khác loài. 

B. Nuôi cấy hai dòng tế bào sinh dục khác loài. 

C. Nuôi cấy hai dòng tế bào sinh dưỡng cùng loài. 

Câu 38. Mô sẹo là? 

A. Mô gồm nhiều tế bào đã biệt hóa và có kiểu gen tốt. 

B. Mô gồm nhiều tế bào đã biệt hóa và có kiểu gen không tốt. 

C. Mô gồm nhiều tế bào đã biệt hóa và có khả năng sinh trưởng mạnh. 

D. Mô gồm nhiều tế bào chưa biệt hóa và có khả năng sinh trưởng mạnh. 

Câu 39. Để khắc phục hiện tượng bất thụ trong cơ thể lai xa ở thực vật người ta làm 

như thế nào? 

A. Sử dụng gây đột biến đa bội tạo thể song nhị bội. 

B. Sử dụng nhân giống bằng sinh sản sinh dưỡng. 

C. Sử dụng thụ phấn bằng phấn hoa hỗn hợp của nhiều loài. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-so-te-bao-hoc-cua-nuoi-cay-mo-te-bao-duoc-dua-tren-c-su-nhan-doi-va-phan-100041
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-vi-du-sau-day1-cho-tu-thu-phan-lien-tuc-qua-nhieu-the-he-ket-hop-voi-100042
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-lai-te-bao-sinh-duong-xoma-nguoi-ta-da-tien-hanh-nhu-the-nao-c-nuoi-100043
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mo-seo-la-d-mo-gom-nhieu-te-bao-chua-biet-hoa-va-co-kha-nang-sinh-truong-manh-100044
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-khac-phuc-hien-tuong-bat-thu-trong-co-the-lai-xa-o-thuc-vat-nguoi-ta-lam-nhu-100045
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-khac-phuc-hien-tuong-bat-thu-trong-co-the-lai-xa-o-thuc-vat-nguoi-ta-lam-nhu-100045
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Câu 40. Công nghệ tế bào đã đạt được bao nhiêu thành tựu sau đây? 

(1) Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp - caroten trong hạt. 

(2) Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất cao. 

(3) Tạo ra chủng vi khuẩn E.coli có khả năng sản xuất insulin người. 

(4) Tạo ra cừu Đôli. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 41. Đề tạo dòng thuần ổn định trong chọn giống ở thực vật có hoa, phương 

pháp hiệu quả nhất là? 

A. Cho tự thụ phân bắt buộc. 

B. Nuôi cấy hạt phần rồi lưỡng bội hóa. 

C. Lai tế bào sinh dưỡng. 

D. Công nghệ gen. 

Câu 42. Một cá thể thực vật lưỡng bội có kiểu gen AaBbdd. Có bao nhiêu phát biểu 

sau đây đúng về cá thể trên? 

(1) Nếu dùng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ta có thể thu được cây có kiểu gen 

AaBbdd. 

(2) Nếu dùng phương pháp nuôi cấy hạt phấn ta có thể thu được cây có kiểu gen 

AABbdd. 

(3) Nếu dùng phương pháp nuôi cấy và gây đa bội hóa ta có thể thu được tối đa 8 

dòng thực vật khác nhau. 

(4) Nếu dùng phương pháp tự thụ phấn ta có thể thu được 4 dòng thuần. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 43. Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm? 

A. Tạo ưu thế lai 

B. Tạo dòng thuần chủng 

C. Gây đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể 

D. Mục đích khác 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghe-te-bao-da-dat-duoc-bao-nhieu-thanh-tuu-sau-day1-tao-ra-giong-lua-co-100046
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghe-te-bao-da-dat-duoc-bao-nhieu-thanh-tuu-sau-day1-tao-ra-giong-lua-co-100046
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghe-te-bao-da-dat-duoc-bao-nhieu-thanh-tuu-sau-day1-tao-ra-giong-lua-co-100046
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghe-te-bao-da-dat-duoc-bao-nhieu-thanh-tuu-sau-day1-tao-ra-giong-lua-co-100046
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-nghe-te-bao-da-dat-duoc-bao-nhieu-thanh-tuu-sau-day1-tao-ra-giong-lua-co-100046
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-tao-dong-thuan-on-dinh-trong-chon-giong-o-thuc-vat-co-hoa-phuong-phap-hieu-100047
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-tao-dong-thuan-on-dinh-trong-chon-giong-o-thuc-vat-co-hoa-phuong-phap-hieu-100047
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-ca-the-thuc-vat-luong-boi-co-kieu-gen-aabbdd-co-bao-nhieu-phat-bieu-sau-day-100048
https://doctailieu.com/trac-nghiem/muc-dich-cua-viec-gay-dot-bien-nhan-tao-nham-c-gay-dot-bien-gen-dot-bien-100049
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Câu 44. Nhằm tạo ra các đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể phục vụ các nghiên 

cứu, chọn giống, người ta thường 

A. Tạo ưu thế lai 

B. Gây đột biến nhân tạo 

C. Tạo dòng thuần chủng 

D. Lai khác dòng 

Câu 45. Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm 

A. Tạo ưu thế lai 

B. Tạo dòng thuần chủng 

C. Gây đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể 

D. Mục đích khác 

Câu 46. Trong tạo giống, phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả 

với đổi tượng sinh vật nào? 

A. Vi sinh vật 

B. Thực vật cho hạt 

C. Động vật bậc cao. 

D. Thực vật cho củ 

Câu 47. Để chọn lọc và tạo ra các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao 

trong chọn giống thường tiến hành gây đột biến: 

A. Đa bội 

B. Dị bội 

C. Mất đoạn 

D. Lặp đoạn 

Câu 48. Sử dụng đột biến đa bội lẻ cho những loài cây nào sau để nâng cao năng 

suất? 

1. Ngô. 2. Đậu tương. 3. Củ cải đường. 4. Đại mạch. 5. Dưa hấu. 6. Nho. 

A. 1, 2, 3. 

B. 3, 4, 5. 

C. 3, 5, 6. 

D. 1, 2, 4 

Câu 49. Hóa chất sử dụng để gây đột biến đa bội là: 

A. Côsixin 

B. 5BU 

C. EMS 

D. NMU 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nham-tao-ra-cac-dot-bien-gen-dot-bien-nhiem-sac-the-phuc-vu-cac-nghien-cuu-100050
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nham-tao-ra-cac-dot-bien-gen-dot-bien-nhiem-sac-the-phuc-vu-cac-nghien-cuu-100050
https://doctailieu.com/trac-nghiem/muc-dich-cua-viec-gay-dot-bien-nhan-tao-nham-c-gay-dot-bien-gen-dot-bien-nhiem-100051
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tao-giong-phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-dac-biet-co-hieu-qua-voi-doi-100052
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-tao-giong-phuong-phap-gay-dot-bien-nhan-tao-dac-biet-co-hieu-qua-voi-doi-100052
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-chon-loc-va-tao-ra-cac-giong-cay-trong-lay-than-la-re-co-nang-suat-cao-100053
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-chon-loc-va-tao-ra-cac-giong-cay-trong-lay-than-la-re-co-nang-suat-cao-100053
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-dung-dot-bien-da-boi-le-cho-nhung-loai-cay-nao-sau-de-nang-cao-nang-suat1-100054
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-dung-dot-bien-da-boi-le-cho-nhung-loai-cay-nao-sau-de-nang-cao-nang-suat1-100054
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-dung-dot-bien-da-boi-le-cho-nhung-loai-cay-nao-sau-de-nang-cao-nang-suat1-100054
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoa-chat-su-dung-de-gay-dot-bien-da-boi-la-a-cosixin-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-100055
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Câu 50. Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp 

dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao 

A. Cây lúa 

B. Cây đậu tương 

C. Cây củ cải đường 

D. Cây ngô 

Câu 51. Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp 

dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao 

A. Cây khoai tây 

B. Cây đậu tương 

C. Cây củ cải đường 

D. Cả A và C 

Câu 52. Bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc không thể tạo ra được các 

chủng nào? 

A. Nấm men, vi khuẩn có khả năng sinh sản nhanh tạo sinh khối lớn. 

B. Vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người. 

C. Penicillium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần chủng gốc. 

D. Vi sinh vật không gây bệnh đóng vai trò làm vacxin. 

Câu 53. Cho các thành tựu sau : 

1. Tạo giống cà chua bất hoạt gen sản sinh ra etilen. 

2. Tạo giống dâu tằm tam bội. 

3. Tạo giống gạo vàng, tổng hợp được Beta-caroten. 

4. Tạo nho không hạt. 

5. Sản xuất protein huyết thanh của người từ cừu. 

6. Tạo cừu Doly. 

Có bao nhiêu thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến ? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 54. Khẳng định đúng về phương pháp tạo giống đột biến 

A. Không áp dụng với đối tượng là động vật vì gây đột biến là sinh vật chết hoặc không 

sinh sản được 

B. Phương pháp này có hiệu quả cao với đối tượng là vi khuẩn vì chúng sinh sản nhanh 

dễ phân lập tạo dòng thuần 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-chon-mot-loai-cay-thich-hop-trong-so-loai-cay-neu-duoi-day-de-co-the-ap-dung-100056
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-chon-mot-loai-cay-thich-hop-trong-so-loai-cay-neu-duoi-day-de-co-the-ap-dung-100056
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-chon-mot-loai-cay-thich-hop-trong-so-loai-cay-neu-duoi-day-de-co-the-ap-dung-100057
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-chon-mot-loai-cay-thich-hop-trong-so-loai-cay-neu-duoi-day-de-co-the-ap-dung-100057
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-phuong-phap-gay-dot-bien-va-chon-loc-khong-the-tao-ra-duoc-cac-chung-nao-100058
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bang-phuong-phap-gay-dot-bien-va-chon-loc-khong-the-tao-ra-duoc-cac-chung-nao-100058
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cho-cac-thanh-tuu-sau-1-tao-giong-ca-chua-bat-hoat-gen-san-sinh-ra-etilen2-100059
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khang-dinh-dung-ve-phuong-phap-tao-giong-dot-bien-b-phuong-phap-nay-co-hieu-qua-100060
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C. Tạo giống đột biến chủ yếu áp dụng với vi sinh vật ít áp dụng với thực vật và hiếm áp 

dụng với động vật 

D. Người ta có thể sử dụng tác nhân vật lí và hóa học để tác động gây đột biến trong đó 

tác nhân vật lí thường có hiệu quả cao hơn 

Câu 55. Khẳng định đúng về phương pháp tạo giống đột biến 

A. Không áp dụng với đối tượng là động vật vì gây đột biến là sinh vật chết hoặc không 

sinh sản được 

B. Phương pháp này có hiệu quả cao với đối tượng là vi khuẩn vì chúng sinh sản nhanh 

dễ phân lập tạo dòng thuần 

C. Tạo giống đột biến chủ yếu áp dụng với vi sinh vật ít áp dụng với thực vật và hiếm áp 

dụng với động vật 

D. Người ta có thể sử dụng tác nhân vật lí và hóa học để tác động gây đột biến trong đó 

tác nhân vật lí thường có hiệu quả cao hơn 

Câu 56. Điều nào sau đây không thuộc quy trình tạo giống mới bằng phương pháp 

gây đột biến? 

A. Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn 

B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. 

C. Tạo dòng thuần chủng của thể đột biến. 

D. Lai thể đột biến với dạng mẫu ban đầu. 

Câu 57. Điều nào sau đây thuộc quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột 

biến? 

A. Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 

B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. 

C. Tạo dòng thuần chủng của thể đột biến. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 58. Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo 

thứ tự đúng là: 

A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể 

đột biến có kiểu hình mong muốn. 

B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong 

muốn → Tạo dòng thuần chủng. 

C. Tạo dòng thuần chủng → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể 

đột biến có kiểu hình mong muốn 

D. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân 

đột biến → Tạo dòng thuần chủng 
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Câu 59. Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo 

thứ tự đúng là: 

A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể 

đột biến có kiểu hình mong muốn. 

B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong 

muốn → Tạo dòng thuần chủng. 

C. Tạo dòng thuần chủng → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể 

đột biến có kiểu hình mong muốn 

D. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân 

đột biến → Tạo dòng thuần chủng 

Câu 60. Dưới đây là các bước trong các quy trình tạo giống mới: 

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng 

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn 

III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến 

IV. Tạo dòng thuần chủng 

Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột 

biến? 

A. I → III → II 

B. III → II → I 

C. III → II → IV 

D. II → III → IV 

Câu 61. Phương pháp gây đột biến trong chọn giống chỉ được sử dụng hạn chế ở 1 số 

nhóm động vật bậc thấp do ở động vật bậc cao có đặc điểm: 

A. Hệ thần kinh phát triển và có độ nhạy cảm cao 

B. Cơ quan sinh dục ở con cái nằm sâu trong cơ thể 

C. Phản ứng rất nhạy và dễ chết khi xử lí bằng tác nhân lí hoá 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 62. Trong tạo giống, phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả 

với đổi tượng sinh vật nào? 

A. Vi sinh vật. 

B. Thực vật cho hạt. 

C. Động vật bậc cao. 

D. Thực vật cho củ. 
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Câu 63. Trong đột biến nhân tạo, hoá chất 5BU được sử dụng để tạo ra dạng đột 

biến nào? 

A. Thay thế cặp nuclêôtit. 

B. Thêm cặp nuclêôtit. 

C. Mất đoạn nhiễm sắc thể. 

D. Mất cặp nuclêôtit. 

Câu 64. Hoá chất 5BU có thể gây đột biến: 

A. Mất cặp A-T hoặc cặp G-X 

B. Thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. 

C. Thay thế cặp A-T bằng G-X. 

D. Cả B và C. 

Câu 65. Ở thực vật, trong tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n đã nhân đôi nhưng thoi 

vô sắc không hình thành, bộ NST không phân li. Nếu hiện tượng này xảy ra ở lần 

nguyên phân đầu tiên của hợp tử sẽ tạo thành 

A. Cơ thể tam bội. 

B. Cơ thể tứ bội. 

C. Cành cây (ngay vị trí đột biến) tam bội. 

D. Cành cây (ngay vị trí đột biến) tứ bội. 

Câu 66. Ở thực vật, trong tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n đã nhân đôi nhưng thoi 

vô sắc không hình thành, bộ NST không phân li. Nếu hiện tượng này xảy ra ở lần 

nguyên phân thứ 10 của hợp tử sẽ tạo thành 

A. Cơ thể tam bội. 

B. Cơ thể tứ bội. 

C. Thể khảm tam bội. 

D. Thể khảm tứ bội. 

Câu 67. Trong chọn giống thực vật, người ta chiếu tia phóng xạ với cường độ, liều 

lượng thích hợp lên bộ phận nào sau đây của cây để gây đột biến ở giao tử? 

A. Hạt phấn, bầu nhụy. 

B. Hạt nảy mầm. 

C. Đỉnh sinh trưởng của thân. 

D. Hạt khô. 

Câu 68. Người ta chiếu tia phóng xạ với cường độ, liều lượng thích hợp lên bộ phận 

nào sau đây của cây để gây đột biến xôma? 

A. Hạt phấn, 

B. Bầu nhụy. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dot-bien-nhan-tao-hoa-chat-5bu-duoc-su-dung-de-tao-ra-dang-dot-bien-nao-100069
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dot-bien-nhan-tao-hoa-chat-5bu-duoc-su-dung-de-tao-ra-dang-dot-bien-nao-100069
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoa-chat-5bu-co-the-gay-dot-bien-d-ca-b-va-c-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-12-100070
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-thuc-vat-trong-te-bao-sinh-duong-co-bo-nst-2n-da-nhan-doi-nhung-thoi-vo-sac-100071
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-thuc-vat-trong-te-bao-sinh-duong-co-bo-nst-2n-da-nhan-doi-nhung-thoi-vo-sac-100071
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-thuc-vat-trong-te-bao-sinh-duong-co-bo-nst-2n-da-nhan-doi-nhung-thoi-vo-sac-100071
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-thuc-vat-trong-te-bao-sinh-duong-co-bo-nst-2n-da-nhan-doi-nhung-thoi-vo-sac-100072
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-thuc-vat-trong-te-bao-sinh-duong-co-bo-nst-2n-da-nhan-doi-nhung-thoi-vo-sac-100072
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-thuc-vat-trong-te-bao-sinh-duong-co-bo-nst-2n-da-nhan-doi-nhung-thoi-vo-sac-100072
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-chon-giong-thuc-vat-nguoi-ta-chieu-tia-phong-xa-voi-cuong-do-lieu-luong-100073
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-chon-giong-thuc-vat-nguoi-ta-chieu-tia-phong-xa-voi-cuong-do-lieu-luong-100073
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-ta-chieu-tia-phong-xa-voi-cuong-do-lieu-luong-thich-hop-len-bo-phan-nao-100074
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-ta-chieu-tia-phong-xa-voi-cuong-do-lieu-luong-thich-hop-len-bo-phan-nao-100074


 
 

Trang 16 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

C. Đỉnh sinh trưởng của thân. 

D. Hạt khô. 

Câu 69. Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới 

phát sinh, người ta đã tiến hành cho: 

A. Tự thụ phấn. 

B. Lai khác dòng. 

C. Lai khác thứ. 

D. Lai thuận nghịch. 

Câu 70. Ở thực vật, vì sao người ta đã tiến hành cho tự thụ phấn một thể đột biến 

mới phát sinh 

A. Để tạo dòng thuần chủng, củng cố đặc tính của đột biến 

B. Nhằm lai giống có đột biến với các giống khác. 

C. Để kiểm tra đột biến có bị thoái hóa không. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 71. Người ta dùng cônsixin để xử lý các hạt phấn được tạo ra từ quá trình phát 

sinh hạt phấn bình thường của một cơ thể lưỡng bội có kiểu gen AaBb để tạo cây 

lưỡng bội. Theo lí thuyết, các cây lưỡng bội này sẽ có kiểu gen 

A. AABB, AaBB, AABb và AaBb. 

B. AABB, AAbb, aaBB và aabb. 

C. Aabb, AaBB, AABb và AaBb. 

D. AABB, Aabb, aaBb và aabb. 

Câu 72. Người ta dùng cônsixin để xử lý các hạt phấn được tạo ra từ quá trình phát 

sinh hạt phấn bình thường của một cơ thể lưỡng bội có kiểu gen AaBB để tạo cây 

lưỡng bội. Theo lí thuyết, các cây lưỡng bội này sẽ có kiểu gen 

A. AABB, AaBB. 

B. AABB, AAbb. 

C. Aabb, AaBB. 

D. AABB, aaBB. 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SINH 12 BÀI 19 (CÓ ĐÁP ÁN) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 37 C 

Câu 2 A Câu 38 D 

Câu 3 D Câu 39 A 

Câu 4 D Câu 40 A 

Câu 5 A Câu 41 B 

Câu 6 C Câu 42 B 

Câu 7 A Câu 43 C 

Câu 8 B Câu 44 B 

Câu 9 C Câu 45 C 

Câu 10 B Câu 46 A 

Câu 11 A Câu 47 A 

Câu 12 A Câu 48 C 

Câu 13 C Câu 49 A 

Câu 14 C Câu 50 C 

Câu 15 C Câu 51 D 

Câu 16 C Câu 52 B 

Câu 17 B Câu 53 B 

Câu 18 C Câu 54 B 
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Câu 19 D Câu 55 B 

Câu 20 A Câu 56 D 

Câu 21 A Câu 57 D 

Câu 22 D Câu 58 B 

Câu 23 B Câu 59 B 

Câu 24 C Câu 60 C 

Câu 25 C Câu 61 D 

Câu 26 B Câu 62 A 

Câu 27 D Câu 63 A 

Câu 28 D Câu 64 D 

Câu 29 B Câu 65 B 

Câu 30 A Câu 66 D 

Câu 31 A Câu 67 A 

Câu 32 A Câu 68 C 

Câu 33 D Câu 69 A 

Câu 34 A Câu 70 A 

Câu 35 C Câu 71 B 

Câu 36 B Câu 72 D 

 

 


